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Bộ sưu tập

くろい いぬ
kuroi inu
chó đen

みずいろの そら
mizuiro no sora
bầu trời xanh しろい くも

shiroi kumo
mây trắng

きいろい たいよう
kiiroi taiyoo
mặt trời vàng

あかい りんご
akai ringo
táo đỏ

ピンクの はな
pinku no hana
hoa màu hồng

みどりの はっぱ
midori no happa
lá xanh

あお（い）
ao (i)
(màu) xanh 
da trời

あか（い）
aka (i)
(màu) đỏ 

オレンジ（の）
orenji (no)
(màu) cam

きいろ（い）
kiiro (i)
(màu) vàng

グレー（の）
guree (no)
(màu) xám

くろ（い）
kuro (i)
(màu) đen 

しろ（い）
shiro (i)
(màu) trắng

ちゃいろ（い）
chairo (i)
(màu) nâu 

ピンク（の）
pinku (no)
(màu) hồng

みどり（の）
midori (no)
(màu) xanh 
lá cây

きんいろ（の）
kin'iro (no)
(màu) vàng 
kim

ぎんいろ（の）
gin'iro (no)
(màu) bạc

みずいろ（の）
mizuiro (no)
(màu) xanh
nước biển

グレーの ねこ
guree no neko

オレンジの はな
orenji no hana
hoa màu cam

mèo xám

色 いろMàu sắc


